
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác( nếu 

có)

Ghi chú

1 Trần Thị Ngọc Anh 002457/HP-GPHN Y khoa 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội
Tăng mới 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ  

DANH SÁCH BÁO TĂNG  

Khoa Nội tổng hợp 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24/24h. (Từ thứ hai đến chủ nhật).

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân 

2. Địa chỉ (trụ sở chính): số 169 Tô Hiệu - Phường Lê Chân - Thành phố Hải Phòng.



2 Phạm Thế Hùng 001983/HP-GPHN Y khoa 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội
Tăng mới 

3 Phạm Thị Ngọc Hà 001872/HP-GPHN Điều dưỡng 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng Tăng mới 

4
Nguyễn Quang 

Hùng 
013303/HP-CCHN 

Bác sĩ Đa khoa tuyến cơ 

sở 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội

Theo CV 

giải trình số 

282/CV-

TTYT 

5 Trần Thị Giang 010050/HP-CCHN 

Theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng 

Theo CV 

giải trình số 

282/CV-

TTYT 

Phòng Điều dưỡng 



6 Đỗ Thị Ngọc 010047/HP-CCHN 

Theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng 

Theo CV 

giải trình số 

282/CV-

TTYT 

                    Lê Chân, ngày 04 tháng 06 năm 2026         
                                              ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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